
STT Khóa Mã số Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/Đơn vị Lớp

1 V110 V110-043 Trương Bích Khoa 28/03/1990 Bến Tre Ôn tập

2 V113 V113-003 Huỳnh Thị Âu 10/10/1995 Đắk Lắk Ôn tập

3 V113 V113-025 Nguyễn Thị Phương Hồng Ngọc 15/06/1990 Đồng Nai Ôn tập

4 V113 V113-048 Vũ Thị Thùy Trang 09/03/1992 Lâm Đồng Ôn tập

5 V114 V114-046 Hồ Thị Mai 05/05/1997 Hà Tĩnh Ôn tập

6 V114 V114-073 Hoàng Thị Thơm 02/03/1995 Nghệ An Ôn tập

7 V118 V118-020 Võ Nguyên Soái 10/06/1991 Hà Tĩnh Ôn tập

8 V121 V121-038 Vũ Đình Hữu 06/10/1995 Nam Định Ôn tập

9 V122 V122-003 Huỳnh Tấn Dưỡng 28/04/1994 Gia Lai Ôn tập

10 V122 V122-006 Võ Nhật Giang 11/02/1994 Bến Tre Ôn tập

11 V122 V122-020 Hồ Sỹ Sơn 10/08/1994 Hà Tĩnh Ôn tập

12 V122 V122-025 Huỳnh Vĩnh Tường 15/02/1995 Cà Mau Ôn tập

13 V122 V122-027 Nguyễn Thanh Vĩnh 29/10/1990 Cần Thơ Ôn tập

14 V122 V122-046 Nguyễn Ngọc Lâm 18/09/1999 Thái Bình Ôn tập

15 V122 V122-056 Nguyễn Văn Ngọc 03/06/1990 Nghệ An Ôn tập

16 V122 V122-063 Dương  Đức Thắng 02/05/1995 Nghệ An Ôn tập

17 V122 V122-069 Lưu Văn Thu 06/08/1989 Thanh Hóa Ôn tập

18 V123 V123-014 Phàn A Hùng 11/02/1997 Lai Châu Ôn tập

19 V123 V123-015 Nguyễn Quốc Hưng 23/12/1991 Bắc Giang Ôn tập

20 V123 V123-018 Nguyễn Ngọc Nguyên 30/05/1999 Bắc Giang Ôn tập

21 V123 V123-019 Nguyễn Anh Phong 01/11/1992 Bắc Giang Ôn tập

22 V123 V123-020 Phạm Bá Quốc 25/08/1996 Nghệ An Ôn tập

23 V123 V123-026 Trần Tây 09/09/1993 Gia Lai Ôn tập

24 V123 V123-029 Nghiêm Xuân Trường 23/09/1992 Hưng Yên Ôn tập

25 V124 V124-070 Nguyễn Hữu Thuần 25/05/1998 Nghệ An Ôn tập

26 V122 V122-001 Nguyễn Thanh Cường 15/09/1998 Vĩnh Long Xây dựng

27 V122 V122-004 Trần Văn Dưỡng 04/07/1996 Lâm Đồng Xây dựng

28 V122 V122-007 Lương Văn Giàu 13/06/1997 Sóc Trăng Xây dựng

29 V122 V122-026 Phan Chí Văn 22/02/1994 Bến Tre Xây dựng

30 V122 V122-029 Nguyễn Văn An 21/04/1996 Quảng Ngãi Xây dựng

31 V122 V122-050 Trần Đình Long 26/07/1990 Hà Tĩnh Xây dựng
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32 V122 V122-076 Lâm Văn Tùng 12/06/1991 Lạng Sơn Xây dựng

33 V122 V122-077 Nguyễn Ngọc Tùng 02/01/1998 Bắc Giang Xây dựng

34 V123 V123-011 Nguyễn Đình Hiếu 01/01/1999 Nghệ An Xây dựng

35 V124 V124-063 Bùi Đức Thắng 15/10/1990 Hòa Bình Xây dựng

36 V124 V124-065 Nguyễn Sỹ Thắng 10/07/1998 Hải Dương Xây dựng

37 V124 V124-084 Hồ Minh Tửu 30/03/1993 Quảng Nam Xây dựng


